LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi sáng: Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
01/10

	Thứ 3

02/10
	Thứ 4

03/10

	Thứ 5

04/10

	Thứ 6

05/10

	Thứ 7

06/10
	Cn

07/10

	CT47AB

Tc 1.2 và ½ 1.3
Tuần 6/7


	BVĐKTW Tầng 6 Ngoại TN
	7h45-8h15
GLS. TS Nhật
8h15-10h

Điều trị tại phòng bệnh

10h. NCCB CTSN TS Hoàng

	7h45- 8h15
GLS PGS Quý
8h15-10h

Điều trị tại phòng bệnh
9h30.ĐB

CT: Ái
TK :Sửu
TH:Toản
	7h45-8h15
GLS  Ths Anh
8h15-9h15
Điều trị tại phòng bệnh

10h NCCB
Ths Thảo

	7h45-8h15

GLS Ths Thảo
8h15-9h15

Điều trị tại phòng bệnh
10h.ĐB

CT: AnhB
TK :Sửu
TH: Toản

	6h30-7h15
GLS BS Huy
8h15-9h15

Điều trị tại phòng bệnh

10h45-11h20.

 Thi NCCB

N1: Sửu +Kết

N2: Ngân +Thủy 
	
	

	CT47AB

Tc 1.1 và ½ 1.3
Tuần 6/7
	Bv Gang thép
	7h45-8h15

GLS Ths Dũng
8h15 -10h Điều trị tại phòng bệnh
10h .NCCB
Ths Dũng
	7h45- 8h15
GLS

TrungGT
8h15-10h

Điều trị tại phòng bệnh
10h ĐB
TH: Trung

CT: Nguyên

	8h15- 9h15
GLS NCCB

Bs Huy
8h15-10h

Điều trị tại phòng bệnh
10h NCCB BS Huy

	7h45- 8h15
GLS

TrungGT
8h15-10h

Điều trị tại phòng bệnh

TH: trung

CT: Nguyên

	7h45- 8h15Ths Anh
8h15-10h

Điều trị tại phòng bệnh
 10h. NCCB
Ths Anh
	
	

	Y6K46 N1,2,3,4,5

Tuân 5/7

	Khoa ngoại tk tầng 2

BVTU
	8h15-9h
GLS TS Hoàng
9h-10h Tham gia điều trị

10h ĐB

CT : Tráng
TH : Chung
TN :Thảo
TK  :Sửu
TM: HoàngC
Ngoại nhi Việt


	8h15-9h
GLS BS Dũng
9h-10h Điều trị

10h Bình BA gan mật
PGS Quý

	6h30-7h GLS 
Bs Sửu
9h-10h Tham gia điều trị

10h ĐB

CT : Tráng
TH :Toản
TN :Tuấn
TK  :Sơn
TM : HoàngC
Ngoại nhi Sơn
	8h15-9h
GLS PGS Quý

9h-10h Tham gia điều trị

10h Các phương pháp kết hợp xương
BS Dũng

	8h15-9h
GLS BS Thảo
9h-10h Tham gia điều trị

10h. Tư vấn điều trị sau mổ kết xương

Bs Ái
( Tầng 6)

	
	

	Y6K46 N6,7,8,9,10

Tuần 4/7
	Khoa Ngoại TN tầng 6
	8h15-9h GLS TS  Chiến
7h-10h  học tại buồng bệnh
9h-10h Điều trị

10h. Tư vấn điều trị sau mổ kết xương
Bs Ái

	8h15-9h Ths Anh
9h-10h Điều trị

10h ĐB 

CT :Ngân
TK : Hoàng
TH : Huy
TN :Tuấn

TM Hoàng C

Ngoại nhi  Việt


	8h15- 9hGLS
PGS Quý
9h-10h Điều trị
10h Các pp kết hợp xương
Ths Anh

	6h30-7h
GLS Ts Anh
8h15-10h Tham gia điều trị

10h ĐB

CT : Tráng
TH :TsAnh
TN :Minh
TK  :Sửu
TM : HoàngC
Ngoại nhi Sơn
	8h15-9h
GLS PGS Quý

8h15-10h Tham gia điều trị


	
	

	Y6K46
5/7
	BVT tầng 3
	8h-8h30 GLS

BS Bình
8h30-10h Tham gia điều trị

10h ĐB 
BS Phương
	8h-8h30

GLS Phương
8h30-10h Tham gia điều trị

10h-11h.ĐB

BS  Bình

	8h-9hGLS 

BS Phương
8h30-10h Tham gia điều trị

10h-11h.ĐB

Ths Bình
	8h-9hGLS 

Bs Bình
8h30-10h Tham gia điều trị

10h-11h.
ĐB : Phương

	8h-9hGLS 

Bs Phương
8h30-10h Tham gia điều trị

10h-11h.ĐB

Bs Bình
	
	

	K48

Lớp 3,4

TC 6,7,8,9,10

Tuần 9/10
	BVTƯ

Tầng 2
	7h30-8h15
Ths Anh
9h-9h30 Điều 
trị

10h Bình BA lồng ngực
TS  Nhật


	6h30-7h15
GLS TS Nhật
9h-9h30 tham gia điều trị

9h30 ĐB

CT :Dũng
TH :Chung
TN :Tuấn
TM :Nhật
TK :Chiến
Ngoại nhi Sơn
	7h30-8h15  GLS  PGS Quý
9h-9h30 tham gia điều trị
10h30. NCCB 
Bs Dũng
	6h30-8h15h GLS Bs Huy
9h-9h30 tham gia điều trị

9h30 ĐB

CT :Tùng
TH :ĐứcA
TN :Tuấn
TM :HoàngC
TK :Sơn
Ngoại nhi Việt
	7h30-8h15 GLS
 BS Ái
9h-9h30 tham gia điều trị

9h. NCCB 

Bs Sửu
( tầng 2)
	
	

	K48

Lớp 3,4

TC 1,2,3,4,5
Tuần 7/10

	BV A
	8h30 -9h  GLS Ths Huy
9h-10h tham  gia điều trị

10h30
 ĐB :Trọng
TH : Huy

	8h30-9h

GLS . 
Ths Thảo
9h-10h tham gia điêu trị

10h  NCCB ngoại nhi
Ths Thảo
	7h30-8h30
GLS BS Ngân
9h-10h tham gia điều trị
10h ĐB
CT Ngân
TH Cường
	8h30-9h

GLS Bs Ái
9h-10h tham gia điêu trị

10h . Kết hợp xương. Tư vấn sau mổ kết xương
Bs Ái
	8h30-9h
GLS Bs Đức A
9h-10h tham gia điêu trị

10h. ĐB
CT: sơn

TH: Đức A
	
	

	Nội trú K11

Tiêu hóa
	Tầng 4


	Tham gia mổ

PGs Quý
	10h. Chuyên đề Đa mô thức trong điều trị ung thư tiêu hóa

PGS Quý
	Tham gia mổ

Bs Toản
	10h. Chuyên đề

Phẫu thuật và thủi thuật điều trị bệnh trĩ

PGS Quý
	Tham gia mổ

Ts chung
	
	

	Cao học K21 

Lồng ngực –TM

(1 HV)
	Tầng 5


	
	10h. Chấn thương ngực

Ts Nhật

(tầng 5 Ngoại LN)
	
	10h. NCCB

Bs Sửu

( Ngoại TK

Tầng 2)
	
	
	

	CKI K21

TK-SN-LN

Đợt 5
	
	
	10h. Chấn thương ngực

Ts Nhật

(tầng 5 Ngoại LN)
	
	10h. NCCB

Bs Sửu

( Ngoại TK

Tầng 2)
	
	
	

	CKI Sản K21

Ngoa TH
	Tầng 4
	10h. Bốc thăm chuyên đề

Bs Sửu
	
	10h. Viêm ruột thừa cấp. Trên bệnh nhân có thai

(Phòng bộ môn.Tầng 6 khoa TN)
	
	9h.CĐ Biến chứng ổ loét dạ dày tá tràng

Ts Quý

(Phòng bộ môn.Tầng 6 khoa TN)
	
	

	\CKII K11 Thái Nguyên
	Tầng 2 Ngoại TK
	10h. LS mở sọ giảm áp

Bs Sửu
	10h. Máu tụ nội sọ

Bs Sơn
	10h ĐB: Bs Sơn
	Tham gia mổ
	8h. Bốc bệnh án

Bs Sửu chuẩn bị
	
	

	CKII K11 TN

TC CTCH
	BVĐK Bắc Giang
	Tham gia mổ


	Tham gia mổ


	Tham gia mổ


	Tham gia mổ


	Tham gia mổ


	

	Bộ môn
	7h thứ 2 ngày 1.10.2018 . Chào cờ: Sửu. Anh, Hoàng, Thủy

15h thứ 2 ngày 1.10.2018 
                                                    Chấm thi Giữa học phần Y4K48 Tc1+2

                                Bs Dũng + Ts Nhật        Ts Hoàng+Bs Thảo        Bs Ái +Ts Chiến           Bs Sửu + Bs Ngân

                                                    Chấm thi Giữa học phần Chuyên tu 47 BH

                                                                 Sửu +Đức A + Đức B +AnhB
                                                                                    Tham gia hội thảo

Hội thảo tại  Hà Nội từ 1-2/10/2018 ( QĐ số 1689): Ts Anh

Hội thảo Quốc tế tại Thái Bình về giảng dạy lâm sàng  từ 3- 5/10/2018 ( QĐ số 1686): Ts Hoàng, Chiến, Nhật

Hội thảo tại  Hà Nội về thần kinh sọ não từ 5-7/10/2018 ( QĐ số 1691): Ts Chiến

Hội thảo Quốc tế tại  Hải Phòng về Module lâm sàng  từ 9- 10/10/2018 ( QĐ số 1689): Ts Hoàng, Ts Anh, Bs Bình

Phụ trách Y4TC1,2,3,4 và 5 Bs Ngân
Phụ trách Y4TC 6,7,8,9 và 10 Bs Đức B

Phụ trách Y6TC 12345: Ts Chiến

Phụ trách Y6 TC 678910: Ts Nhật

Phụ  trách chuyên tu 47TC02: Bs Dũng

Phụ  trách chuyên tu 47CD TC02: Bs Sửu

Phụ trách Y3 học hè lý thuyết: Ts Nhật

Phụ trách NT 11  tín chỉ LN-TM : Ts Nhật

CKI K20 Tốt nghiệp : Bs Sửu

CKII K11 Thái nguyên: TC CCB: PGs.Ts Quý

CKII K11 Bắc Ninh: Gs Sơn

CKI K22.TN cấp cứu bụng: PGS Quý




LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi chiều: Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
01/10

	Thứ 3

02/10
	Thứ 4
03/10

	Thứ 5
04/10

	Thứ 6
05/10

	Thứ 7

06/10
	Cn

07/10

	K49

Huấn luyện kĩ năng
	
	
	
	
	
	13h-17h
Mở bụng. Thăm dò dạ dày ruột. Khâu lỗ  thủng dạ dày ruột

Bình+Ngân+kết
	
	

	CT47AB bệnh học

TC01
Tuần 6/7
	ĐHYD
	GĐA101
13h-17h  Tự  ôn
	GĐA104
13h-15h
Tự  ôn

	14h. Lượng giá chỉ tiêu
Ngân, Sửu, Huy, Thảo

AnhA

	GĐ A 104

13h-15h

Tự ôn
	
	

	K46  lớp 01

(93)

Tuần 5/7
	ĐHYD
	Tầng 2 TKSN

13h30.VT khớp.chèn ép khoang, Thuốc bổ não
Bs Sửu


	
	
	Kiểm tra GHP

16h45-17h30

N1; Đức A+ AnhB

N2: Dũng +Đức B

N3: Bình +Thảo
	
	
	

	K46 lớp 02

(93)

Tuần 5/7


	ĐHYD
	  Tầng 2 TKSN

15h.VT khớp.chèn ép khoang, Thuốc bổ não

Bs Sửu


	
	
	Kiểm tra GHP

16h45-17h30

N1: Ngân+ Kết

N2: Ái +Huy

N3: Sửu +Thủy
	
	
	

	K48 lớp 03
Tuần 9/10


	ĐHYD
	
	GĐ C203
13h-15h

Gãy xương chi trên
( Bù…)
Bs AnhB
	Tầng 6 TN

13h-15h

Vết thương bàn tay, VT phần mềm

Bs Ái

	13h-16h lượng giá chỉ tiếu(4)

 Thảo, AnhB, Ngân, Đức B
	Thi NCCB

16h45-17h15

N1: Đức A+ AnhB

N2: Dũng +Đức B

N3: Ái +Thảo
	
	

	K48 lớp 04
Tuần 9/10


	ĐHYD
	
	GĐ C203

15h-17h

Gãy xương chi trên
( Bù…)
Bs AnhB
	Tầng 6 TN

15h-17h

Vết thương bàn tay, VT phần mềm

Bs Ái
Tự ôn
	13h-16h lượng giá chỉ tiếu( 4)

 Sửu, Ái, Đức A

Dũng
	Thi NCCB

16h45-17h15

N1: Ngân+ Kết

N2: Sửu +Huy

N3: Binh +Thủy
	
	

	Nội trú K11

Tiêu hóa
	Khoa Ngoại tiết niệu
Tầng6
	
	
	14h. Bệnh trĩ/Rò hậu môn
Ts Anh
	
	14h. K gan
Bs Phương
	

	CKI K21

TK-SN-Nhi
	
	
	
	14h. Máu tụ Nội sọ

Bs Sửu
	
	14h. Vêt thương sọ não

Bs Sửu
	

	CKI K21 Sản khoa
	
	
	13h30.CĐ Thủng dạ dày/Chảy máu ổ loét

PGS Quý

(Tầng 6 Ngoại TN)
	
	13h30.CĐ Tắc ruột/Viêm phúc mạc

Bs Bình B

(Tầng 4 BV trường)
	
	

	CKII K11 Thái Nguyên
	Khoa Ngoại TK
	
	
	Ôn tập
	Ôn tập
	13h30 Thi S
Quý, Dũng, Sửu, Sơn
	

	CKII K11 Phú thọ

TK-SN
	Khoa tiết niệu
	
	14h. U naox
Bs Sơn
	
	14h. CTSN
Bs Hải
	
	

	Cao học K21

(1)
	Tầng 4 
	
	
	
	
	
	

	CKII Bắc Giang

CTCH
	
	GLS Bs Đồng
	
	GLS Bs Đồng
	
	GLS Bs Đồng
	Bs Dũng giảng LT

	Bộ môn
	7h thứ 2 ngày 1.10.2018 . Chào cờ: Sửu. Anh, Hoàng, Thủy

15h thứ 2 ngày 1.10.2018 
                                                    Chấm thi Giữa học phần Y4K48 Tc1+2

                                Bs Dũng + Ts Nhật        Ts Hoàng+Bs Thảo        Bs Ái +Ts Chiến           Bs Sửu + Bs Ngân

                                                    Chấm thi Giữa học phần Chuyên tu 47 BH

                                                                 Sửu +Đức A + Đức B +AnhB
                                                                                    Tham gia hội thảo

Hội thảo tại  Hà Nội từ 1-2/10/2018 ( QĐ số 1689): Ts Anh

Hội thảo Quốc tế tại Thái Bình về giảng dạy lâm sàng  từ 3- 5/10/2018 ( QĐ số 1686): Ts Hoàng, Chiến, Nhật

Hội thảo tại  Hà Nội về thần kinh sọ não từ 5-7/10/2018 ( QĐ số 1691): Ts Chiến

Hội thảo Quốc tế tại  Hải Phòng về Module lâm sàng  từ 9- 10/10/2018 ( QĐ số 1689): Ts Hoàng, Ts Anh, Bs Bình

Phụ trách Y4TC1,2,3,4 và 5 Bs Ngân
Phụ trách Y4TC 6,7,8,9 và 10 Bs Đức B

Phụ trách Y6TC 12345: Ts Chiến

Phụ trách Y6 TC 678910: Ts Nhật

Phụ  trách chuyên tu 47TC02: Bs Dũng

Phụ  trách chuyên tu 47CD TC02: Bs Sửu

Phụ trách Y3 học hè lý thuyết: Ts Nhật

Phụ trách NT 11  tín chỉ LN-TM : Ts Nhật

CKI K20 Tốt nghiệp : Bs Sửu

CKII K11 Thái nguyên: TC CCB: PGs.Ts Quý

CKII K11 Bắc Ninh: Gs Sơn

CKI K22.TN cấp cứu bụng: PGS Quý




